
BIỂU 1:

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Nội dung

Kế hoạch vốn
giai đoạn 2021-
2025 Thủ tướng
Chính phủ giao

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23/7/2024) Điều chỉnh tăng, giảm số

lượng (danh mục) dự án

Điều chỉnh kế hoạch vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Giảm 

Trong đó

Tăng, bổ sung

Trong đó

Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Chưa phân
bổ chi tiết

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDCB)

Giảm Tăng

Giảm để bổ
sung cho các
dự án, nhiệm

vụ khác

Giảm kế
hoạch đầu tư

công

Tăng từ các
dự án, nhiệm

vụ giảm

Bổ sung vào
kế hoạch đầu

tư công

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 16.145.026 252 17.752.166 209.978 876.510 - 5 187.519 50.863 136.656 289.915 50.863 239.052 257 17.854.562 209.978 876.510 62.572

A.1 Vốn ngân sách địa phương 6.659.700 203 8.329.958 175.158 876.510 - 5 187.519 50.863 136.656 289.915 50.863 239.052 208 8.432.354 175.158 876.510 62.572

1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 3.874.700 124 3.910.400 46.549 473.837 - 2 50.863 50.863 - 50.863 50.863 - 126 3.910.400 46.549 473.837 33.333

Trong đó:

a Phân bổ cho các dự án -  120 2.085.794 -  384.337 2 5.738 5.738 48.734 48.734 122 2.128.790 -  384.337 33.333 

Chi tiết tại biểu 2,
6

 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 70 403.480 -  297.874 4.029 4.029 10.533 10.533 70 409.984 -  297.874 

 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 23 756.104 -  86.463 -  -  -  -  23 756.104 -  86.463 

 Trong đó: Dự án Quy hoạch 1 37.072 -  -  -  1 37.072 -  -  

 -  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 27 907.209 -  -  2 1.709 1.709 38.201 38.201 -  29 943.701 -  -  33.333 

   - Chuẩn bị đầu tư 58 19.000 -  -  -  -  58 19.000 -  -  

b Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 1.095.882 46.549 89.500 44.000 44.000 2.129 2.129 1.054.011 46.549 89.500 

Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG 120.000 -  -  120.000 -  -  

c Bội chi ngân sách địa phương/Bội thu ngân sách địa
phương 24.100 59.800 -  -  59.800 -  -  

d Trả nợ gốc, lãi vay 95.270 -  -  -  95.270 -  -  

đ Phân cấp cho cấp  huyện 571.000 -  -  -  571.000 -  -  

e Dự phòng 2.654 -  -  1.125 1.125 -  -  1.529 -  -  

2 Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết 55.000 5 65.000 - - 1 - - - 2.000 - 2.000 6 67.000 - - 2.000

Phân cấp cho cấp huyện (năm 2021) 11.000 -  -  11.000 -  -  

Phân bổ cho các dự án khởi công mới 5 54.000 -  -  1 - -  -  2.000 -  2.000 6 56.000 -  -  2.000 

3 Đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa
khẩu (thu phí bến bãi các phương tiện vận tải) - 10 150.000 12.004 138.956 - - - - - - - - 10 150.000 12.004 138.956 

a Phân bổ cho các dự án 10 125.000 12.004 138.956 10 125.000 12.004 138.956 

 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 6 81.500 12.004 100.956 6 81.500 12.004 100.956 

 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 2 38.000 -  38.000 2 38.000 -  38.000 
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 - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 2 5.500 -  -  2 5.500 -  -  

b Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 25.000 -  -  25.000 -  -  

4 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2.730.000 60 3.878.880 116.605 263.716 - - 136.656 - 136.656 33.813 - 33.813 60 3.776.037 116.605 263.716 -

a Phân bổ cho các dự án 60 1.280.110 79.823 218.216 - - 136.656 - 136.656 - - - 60 1.143.454 79.823 218.216 Chi tiết tại biểu 2,
6

 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 16 184.878 2.500 165.070 2.426 - 2.426 16 182.452 2.500 165.070 

 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 12 256.740 77.323 53.146 11.575 - 11.575 12 245.165 77.323 53.146 

 - Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025 15 324.002 -  -  0 2.565 2.565 15 321.437 -  -  

 - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 17 514.490 -  -  0 - 120.090 120.090 17 394.400 -  -  

b Phân cấp cho cấp huyện 1.080.500 -  -  33.813 33.813 1.114.313 -  -  

c Quỹ phát triển đất 269.142 -  -  -  269.142 -  -  

d Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 1.248.492 36.782 45.500 - - - - - - 1.248.492 36.782 45.500 

Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG 153.000 -  -  -  153.000 -  -  

đ Dự phòng 636 -  -  -  -  -  -  -  636 -  -  

5 Vốn đầu tư bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
năm 2022, 2023 4 325.678 - - - 2 - - - 203.239 - 203.239 6 528.917 - - 27.239

a Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 - 85.471 - - - 85.471 - -

b Tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu năm
2023 4 238.099 - - - 4 238.099 - -

c Tăng thu sổ xố kiến thiết năm 2023 - 2.108 - - - - 2.108 - -

- Tăng thu từ xổ số kiến thiết - 2.108 - - - - 2.108 - -

d Tiết kiệm chi năm 2023 bổ sung cho đầu tư - - - 1 75.000 75.000 1 75.000 - - Chi tiết tại biểu 3

đ Tăng thu từ nguồn khai thác tài sản nước sạch - - - 1 28.239 28.239 1 28.239 - - Chi tiết tại biểu 4

e Tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu năm
2024 - - - 100.000 100.000 - 100.000 - - 27.239 Chi tiết tại biểu 5

A.2 Vốn ngân sách Trung ương 9.485.326 49 9.422.208 34.820 -  - - - - - - - - 49 9.422.208 34.820 -  

I Vốn trong nước 7.856.020 41 7.856.020 34.820 -  - - - - - - - - 41 7.856.020 34.820 -  

2 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực,  chương trình mục tiêu 7.856.020 41 7.856.020 34.820 -  - - - - - - - 41 7.856.020 34.820 -  

Trong đó: -  -  -  -  -  -  

Số TT Nội dung

Kế hoạch vốn
giai đoạn 2021-
2025 Thủ tướng
Chính phủ giao

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23/7/2024) Điều chỉnh tăng, giảm số

lượng (danh mục) dự án

Điều chỉnh kế hoạch vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Giảm 

Trong đó

Tăng, bổ sung

Trong đó

Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Chưa phân
bổ chi tiết

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDCB)

Giảm Tăng

Giảm để bổ
sung cho các
dự án, nhiệm

vụ khác

Giảm kế
hoạch đầu tư

công

Tăng từ các
dự án, nhiệm

vụ giảm

Bổ sung vào
kế hoạch đầu

tư công

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu 4.356.020 40 4.356.020 34.820 -  - - - - - - - 40 4.356.020 34.820 -  

 - Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 20 429.060 34.820 -  - - - - 20 429.060 34.820 -  

Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước 1 97.270 34.820 -  - - 1 97.270 34.820 -  

 - Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 5 1.591.366 -  -  5 1.591.366 -  -  

Trong đó: Đối ứng ODA 1 65.385 -  -  1 65.385 -  -  

 -  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 14 2.335.594 -  -  - - 14 2.335.594 -  -  

2
Dự án có tính chất lan tỏa (Đầu tư các dự án kết nối, có tác
động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội nhanh, bền vững): 01 dự án

3.500.000 1 3.500.000 -  -  - - 1 3.500.000 -  -  

II Vốn nước ngoài (ODA) 1.629.306 8 1.566.188 -  -  -  - - - - - - - 8 1.566.188 -  -  

1 Dự án chuyển tiếp 1.349.306 7 1.286.188 -  -  7 1.286.188 -  -  

2 Dự án khởi công mới (1 dự án) 280.000 1 280.000 -  -  - - 1 280.000 -  -  

Số TT Nội dung

Kế hoạch vốn
giai đoạn 2021-
2025 Thủ tướng
Chính phủ giao

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23/7/2024) Điều chỉnh tăng, giảm số

lượng (danh mục) dự án

Điều chỉnh kế hoạch vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Giảm 

Trong đó

Tăng, bổ sung

Trong đó

Số lượng
dự án sau
điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Chưa phân
bổ chi tiết

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDCB)

Giảm Tăng

Giảm để bổ
sung cho các
dự án, nhiệm

vụ khác

Giảm kế
hoạch đầu tư

công

Tăng từ các
dự án, nhiệm

vụ giảm

Bổ sung vào
kế hoạch đầu

tư công

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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BIỂU 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
khởi công,
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết kê hoạch năm 2020 KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai

đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/ DK

Chủ đầu tư
Số quyết định

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách địa

phương
(NSĐP)

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Giảm

Trong đó

Tăng, bổ
sung

Trong đó

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDXB)

Giảm để bổ
sung cho
các dự án,
nhiệm vụ

khác

Giảm kế
hoạch đầu

tư công

Tăng từ các
dự án,

nhiệm vụ
giảm

Bổ sung
vào kế

hoạch đầu
tư công

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ 6 4.095.304 2.289.938 385.227 114.554 - 2.993.689 1.650.134 - 16.476 187.519 50.863 136.656 86.676 50.863 35.813 3.374.164 1.549.291 - 16.476

A VỐN CÂN ĐỐI NSĐP theo tiêu chí,
định mức 5 1.442.711 1.139.730 90.554 90.554 - 351.163 347.293 - - 50.863 50.863 - 50.863 50.863 - 649.936 347.293 - -

I Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề
nghiệp 1 20.758 20.758 300 300 - 20.458 20.458 - - 1.653 1.653 - - - - 19.336 18.805 - -

(3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025 1 20.758 20.758 300 300 - 20.458 20.458 - - 1.653 1.653 - - - - 19.336 18.805 - -

1 Trường THPT Đình Lập Đình Lập

Cải tạo nhà 12
lớp học cũ và
xây mới khu
nhà hiệu bộ,

khu chức năng

2021-2023

2528/QĐ-UBND
ngày 07/12/2020;
573/QĐ-UBND
ngày 05/3/2021

20.758 20.758 300 300 20.458 20.458 - 1.653 1.653 19.336 18.805

Đã quyết toán,
chuyển 531 trđ sang
thanh toán từ nguồn

tiết kiệm chi

Ban QLDA ĐTXD
tỉnh

II Giao thông 1 61.614 61.614 22.800 22.800 - 38.674 38.674 - - 4.085 4.085 - - - - 34.645 34.589 - -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2020 1 49.414 49.414 22.800 22.800 - 26.614 26.614 - - 4.029 4.029 - - - - 22.585 22.585 - -

1 Đường Bản Giểng (nối từ dường Chi
Ma - Tú Mịch sang Co Sa) Lộc Bình 5km 2015-2021

918 ngày 9/6/2015;
842 ngày 8/5/2018;
1622/QĐ-UBND
ngày 18/8/2021

49.414 49.414 22.800 22.800 26.614 26.614 - 4.029 4.029 22.585 22.585 Đã thẩm tra phê
duyệt quyết toán

Ban QL KKTCK
Đồng Đăng - Lạng

Sơn

(3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025 2 12.200 12.200 - - - 12.060 12.060 - - 56 56 - - - - 12.060 12.004 - -

2
Cải  tạo,  sửa  chữa  đường  tỉnh  ĐT.245
(Hoà Thắng - Phố Vị - Hoà Sơn - Hoà
Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200.

Hữu Lũng
11,2Km (tro

bay+xi măng;
láng nhựa)

2022-2024 2257/QĐ-UBND
ngày 17/11/2021; 12.200 12.200 12.060 12.060 56 56 12.060 12.004

Đã quyết toán,
chuyển 56 trđ sang
thanh toán từ nguồn

tiết kiệm chi

Sở GTVT đề xuất
CTĐT; Chủ đầu tư:

Ban Quản lý xây
dựng và bảo trì

HTGT

III Đối ứng dự án ODA 1 283.663 283.663 66.854 66.854 - 216.807 216.807 - - - - - 10.533 10.533 - 227.340 227.340 - -

(2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn
2021-2025 1 283.663 283.663 66.854 66.854 - 216.807 216.807 - - - - - 10.533 10.533 - 227.340 227.340 - -

1

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện
các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án
tỉnh Lạng Sơn

tỉnh LS 2016-2023 1553/QĐ-UBND
ngày 24/8/2017 283.663 283.663 66.854 66.854 216.807 216.807 - - 10.533 10.533 227.340 227.340

Chưa hoàn thiện thủ
tục điều chỉnh CTĐT,
chưa đủ điều kiện bổ

sung vốn

Ban Quản lý
ĐTXD tỉnh; Sở

NN&PTNT

IV Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 507.570 503.700 - - - 72.570 68.700 - - 44.000 44.000 - 2.129 2.129 - 29.474 26.829 - -

1 Các chính sách hỗ trợ đầu tư toàn tỉnh 2021-2025 485.000 485.000 50.000 50.000 44.000 44.000 - 6.000 6.000
Dự phòng cho một
số nhiệm vụ hỗ trợ

năm 2025

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

2 Hỗ trợ GPMB nút giao thông số 7A Khu
TĐC Phú Lộc IV

thành phố
Lạng Sơn 2022-2024

232/TB-UBND
ngày 09/5/2021;
1037/QĐ-UBND
ngày 06/5/2022

22.570 18.700 22.570 18.700 - - 2.129 2.129 23.474 20.829 Bổ sung, tăng chi
phí hỗ trợ GPMB

UBND thành phố
Lạng Sơn

V Bổ sung danh mục dự án (nguồn
NSĐP) 2 338.212 39.101 600 600 - - - - - - - - 38.201 38.201 - 337.612 38.201 - -

V.1 Giao thông 1 313.212 14.101 600 600 - - - - - - - - 13.501 13.501 - 312.612 13.501 - -

(3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025 1 313.212 14.101 600 600 - - - - - - - - 13.501 13.501 - 312.612 13.501 - -
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1 Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba
Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc Cao Lộc 2021-2025

789/QĐ-UBND
ngày 13/4/2021;
65/NQ-HĐND

ngày 10/12/2024

313.212 14.101 600 600 - 13.501 13.501 312.612 13.501
Điều chỉnh tăng tổng

mức đầu tư do
GPMB

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng

tỉnh

V.2 Y tế, dân số và gia đình 1 25.000 25.000 - - - - - - - - - - 24.700 24.700 - 25.000 24.700 - -

(3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025 1 25.000 25.000 - - - - - - - - - - 24.700 24.700 - 25.000 24.700 - -

1 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện
Đình Lập Đình Lập 2025-2026 2157/QĐ-UBND

ngày 30/11/2024 25.000 25.000 - - - 24.700 24.700 25.000 24.700
Thực hiện nhiệm vụ

huyện nông thôn
mới

UBND huyện Đình
Lập

VI Dự phòng 230.894 230.894 2.654 2.654 1.125 1.125 - 1.529 1.529

B VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ
DỤNG ĐẤT 7 2.637.693 1.135.508 294.673 24.000 - 2.642.526 1.302.841 - 16.476 136.656 - 136.656 33.813 - 33.813 2.722.028 1.199.998 - 16.476

I Quốc phòng an ninh 2 158.755 138.602 117.673 10.000 - 41.083 24.083 - 10.476 10.311 - 10.311 - - - 30.772 13.772 - 10.476 -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2020 1 125.115 104.962 101.473 - - 23.643 6.643 - 5.847 1.236 - 1.236 - - - 22.407 5.407 - 5.847

1 Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu
Chi Ma  Lộc Bình 4294m2 2014-2020

1330/QĐ-UBND,
ngày 26/8/2014;
1009/QĐ-UBND
ngày 01/6/2020

125.115 104.962 101.473 23.643 6.643 5.847 1.236 1.236 22.407 5.407 5.847
Đã quyết toán

(1313/QĐ-UBND
ngày 31/7/2024)

Ban QL KKTCK
Đồng Đăng - Lạng

Sơn

(2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn
2021-2025 1 33.640 33.640 16.200 10.000 - 17.440 17.440 - 4.629 9.075 - 9.075 - - - 8.365 8.365 - 4.629

1 Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ QHQS
tỉnh Chi Lăng 2018-2021 1464/QĐ-UBND

ngày 6/8/2018 33.640 33.640 16.200 10.000 17.440 17.440 4.629 9.075 9.075 8.365 8.365 4.629 Đã quyết toán, hết
nhu cầu chi

Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh

II Bảo vệ môi trường 1 30.000 29.000 5.000 4.000 - 25.000 20.500 - - 2.500 - 2.500 - - - 25.000 18.000 - -

(1) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn
2021-2025 1 30.000 29.000 5.000 4.000 - 25.000 20.500 - - 2.500 - 2.500 - - - 25.000 18.000 - -

1 Mở rộng NC Bãi xử lý rác thải Tân
Lang (vốn DN 1 tỷ đồng) Văn Lãng 2019-2021 79 ngày 10/1/2019 30.000 29.000 5.000 4.000 25.000 20.500 - 2.500 2.500 25.000 18.000 -

Chuyển một phần
sang nguồn tăng thu

phí

Công ty TNHH
Huy Hoàng

III Khu công nghiệp và Khu kinh tế 1 113.909 33.574 87.000 10.000 - 24.190 16.190 - 6.000 1.190 - 1.190 - - - 24.190 15.000 - 6.000

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2020 1 113.909 33.574 87.000 10.000 - 24.190 16.190 - 6.000 1.190 - 1.190 - - - 24.190 15.000 - 6.000

1 Đường giao thông Khu công nghiệp
Đồng Bành (giai đoạn 1) Chi Lăng

0,9km đường,
01 cầu, thoát
nước, điện

2015-2017 1729/QĐ-UBND;
31/10/2014 113.909 33.574 87.000 10.000 24.190 16.190 6.000 1.190 1.190 24.190 15.000 6.000

Chuyển một phần
sang nguồn tăng thu

phí

Ban Quản lý khu
kinh tế cửa khẩu

Đồng Đăng - Lạng
Sơn

IV Đối ứng dự án NSTW chuyển sang 3 1.645.029 244.332 85.000 - - 1.471.117 160.932 - - 122.655 - 122.655 - - - 1.527.117 38.277 - -

(2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn
2021-2025 1 91.603 17.770 35.000 - - 56.603 8.670 - - 2.565 - 2.565 - - - 56.603 6.105 - -

1 Đường giao thông Khu công nghiệp
Đồng Bành (giai đoạn 2) Chi Lăng 1,7km 2016-2024

1233/QĐ-UBND
ngày 27/7/2016;

308a ngày
25/2/2017; 937/QĐ-

UBND ngày
19/5/2020; 16/NQ-

HĐND ngày
30/5/2024

91.603 17.770 35.000 56.603 8.670 2.565 2.565 - 56.603 6.105
Chuyển một phần

sang nguồn tiết kệm
chi và tăng thu phí

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
huyện Chi Lăng

(3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025 2 1.553.426 226.562 50.000 - - 1.414.514 152.262 - - 120.090 - 120.090 - - - 1.470.514 32.172 - -

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
khởi công,
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết kê hoạch năm 2020 KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai

đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/ DK

Chủ đầu tư
Số quyết định

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách địa

phương
(NSĐP)

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Giảm

Trong đó

Tăng, bổ
sung

Trong đó

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDXB)

Giảm để bổ
sung cho
các dự án,
nhiệm vụ

khác

Giảm kế
hoạch đầu

tư công

Tăng từ các
dự án,

nhiệm vụ
giảm

Bổ sung
vào kế

hoạch đầu
tư công

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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1 Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700
đến Km18)

TPLS; Huyện
Cao Lộc, Lộc

Bình
13,192Km 2021-2024

 784/QĐ-UBND
ngày 12/4/2021;
873a/QĐ-UBND
ngày 27/4/2021;
289/QĐ-UBND
ngày 16/02/2022

1.214.514 226.262 50.000 1.164.514 96.262 96.262 96.262 1.164.514 -
Chuyển một phần

sang nguồn tăng thu
phí

Ban QLDA ĐTXD
tỉnh

2 Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B
đến Quốc lộ 18 2023-2026

44/NQ-HĐND
ngày 25/11/2021;
2086/QĐ-UBND
ngày 30/12/2022

338.912 300 250.000 56.000 23.828 23.828 - 306.000 32.172
Chuyển một phần

sang nguồn tiết kiệm
chi

Ban QLXD và Bảo
trì HTGT

V Cân đối cho cấp huyện 600.000 600.000 1.080.500 1.080.500 - 33.813 33.813 1.114.313 1.114.313
Tăng để bảo đảm số
giao thu năm 2025

cấp huyện

VI Dự phòng 90.000 90.000 636 636 - - 636 636

C Xổ số kiến thiết 1 14.900 14.700 - - - - - - - - - - 2.000 - 2.000 2.200 2.000 - -

Phù hợp với KH
2025 theo số thông
báo của Bộ KHĐT

(8222/BKHĐT-TH)

I Y tế, dân số và gia đình 1 14.900 14.700 - - - - - - - - - - 2.000 - 2.000 2.200 2.000 - - -

(3) Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 1 14.900 14.700 - - - - - - - - - - 2.000 - 2.000 2.200 2.000 - -

1
Đầu tư xây dựng điểm trường Cơ Khí,
Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng

Chi Lăng 2025-2026 169/TTr-UBND
ngày 30/10/2024 14.900 14.700 - - - 2.000 2.000 2.200 2.000 Kiến nghị của cử tri UBND huyện Chi

Lăng

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
khởi công,
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết kê hoạch năm 2020 KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai

đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú
Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/ DK

Chủ đầu tư
Số quyết định

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách địa

phương
(NSĐP)

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Giảm

Trong đó

Tăng, bổ
sung

Trong đó

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
(XDXB)

Giảm để bổ
sung cho
các dự án,
nhiệm vụ

khác

Giảm kế
hoạch đầu

tư công

Tăng từ các
dự án,

nhiệm vụ
giảm

Bổ sung
vào kế

hoạch đầu
tư công

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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BIỂU 3
BỔ SUNG NGUỒN VỐN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023 CHO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dụng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án
Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2020 Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương

giai đoạn 2021-2025 được duyệt

Ước giải
ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Bổ sung
nguồn tiết
kiệm chi

năm 2023

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú Đơn vị đề xuất chủ
trương/Chủ đầu tưSố quyết định ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách địa

phương

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách

địa phương

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
Tổng số

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023 9 1.183.084 409.197 287.400 87.100 14.600 560.246 - - - 452.060 75.000 633.948 75.000 - -

A DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG TRUNG HẠN 8 1.083.828 405.683 287.400 87.100 14.600 560.246 - - - 452.060 74.725 633.673 74.725 - -

I Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2024 5 709.916 336.883 287.400 87.100 14.600 254.246 - - - 452.060 50.397 300.473 50.397 - -

1 Trường THPT Đình Lập Đình Lập

Cải tạo nhà
12 lớp học cũ
và xây mới

khu nhà hiệu
bộ, khu chức

năng

2021-
2023

2528/QĐ-UBND
ngày 07/12/2020;
573/QĐ-UBND
ngày 05/3/2021

20.758 20.758 300 300 20.458 - - 19.105 531 19.336 531

Đã phê duyệt
quyết toán

(1474/QĐ-UBND
ngày 22/8/2024)

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng

tỉnh

2
Cải  tạo,  sửa  chữa  đường  tỉnh  ĐT.245
(Hoà Thắng - Phố Vị - Hoà Sơn - Hoà
Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200.

Hữu Lũng 2022-
2024

2257/QĐ-UBND
ngày 17/11/2021; 12.200 12.200 12.004 11.805 56 12.060 56 Đã quyết toán

Ban Quản lý xây
dựng và bảo trì hạ

tầng giao thông

3 Trụ sở làm việc Công an tỉnh (TMĐT
286937 tỷ, NST 142781 tỷ) TPLS 2019-

2022

3863/QĐ-BCA-
H41 ngày

26/10/2017;
7373/QĐ-BCA-

H01 ngày
11/10/2024

325.815 181.615 32.200 32.200 110.581 121.050 38.834 149.415 38.834 Công an tỉnh

4
Đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa
khẩu Tân Thanh (VN) với khu kiểm soát
Khả Phong (Trung Quốc)

Văn Lãng 2016-2021

1985/QĐ-UBND,
30/10/2015;

307a/QĐ-UBND
ngày 25/2/2017;
1384/QĐ-UBND
ngày 29/7/2017;
881/QĐ-UBND
ngày 14/5/2018;
945/QĐ-UBND
ngày 19/5/2020;
2257/QĐ-UBND
ngày 02/11/2020

259.540 104.540 204.900 54.600 14.600 54.600 259.500 8.459 63.059 8.459

Ban Quản lý khu
kinh tế cửa khẩu

Đồng Đăng - Lạng
Sơn

5 Đường giao thông Khu công nghiệp
Đồng Bành (giai đoạn 2) Chi Lăng 1,7Km 2016-

2024

1233/QĐ-UBND
ngày 27/7/2016;

308a ngày
25/2/2017; 937/QĐ-

UBND ngày
19/5/2020; 16/NQ-

HĐND ngày
30/5/2024; 593/QĐ-

UBND ngày
04/9/2024

91.603 17.770 50.000 56.603 40.600 2.517 56.603 2.517 UBND huyện Chi
Lăng

II Dự án chuyển tiếp 1 338.912 56.300 - - - 306.000 - - - - 23.828 306.000 23.828 - -

1 Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B
đến Quốc lộ 18

2023-
2026

44/NQ-HĐND
ngày 25/11/2021;
2086/QĐ-UBND
ngày 30/12/2022

338.912 56.300 306.000 23.828 306.000 23.828
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III Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 2 35.000 12.500 - - - - - - - - 500 27.200 500 - -

1 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện
Đình Lập Đình Lập 2025-

2026 25.000 2.500 - 300 25.000 300

Đang dự kiến bổ
sung kế hoạch trung
hạn, bố trí cbđt để
thực hiện thủ tục

UBND huyện Đình
Lập

2
Đầu tư xây dựng điểm trường Cơ Khí,
Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng

Chi Lăng 2025-
2027

169/TTr-UBND
ngày 30/10/2024 10.000 10.000 200 2.200 200

Đang dự kiến bổ
sung kế hoạch trung
hạn, bố trí cbđt để
thực hiện thủ tục

UBND huyện Chi
Lăng

B
BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN
THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG
HOÀN THÀNH

1 99.256 3.514 - - - - - - - - 275 275 275 - -

1 Kè bảo vệ những đoạn sạt lở trên Sông
Trung và Sông Thương huyện Hữu Lũng Hữu Lũng 2012-

2020
số 1381/QĐ-UBND

ngày 31/8/2011 99.256 3.514 275 275 275

Dự án giai đoạn
trước chậm quyết
toán (QT tại QĐ
567/QĐ-UBND

ngày 12/4/2023)

Ban QLDA ĐTXD
các công trình nông

nghiệp và PTNT

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dụng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án
Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2020 Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương

giai đoạn 2021-2025 được duyệt

Ước giải
ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Bổ sung
nguồn tiết
kiệm chi

năm 2023

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú Đơn vị đề xuất chủ
trương/Chủ đầu tưSố quyết định ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách địa

phương

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách

địa phương

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản
Tổng số

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ xây dựng

cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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BIỂU 4

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN TĂNG THU TỪ KHAI THÁC TÀI SẢN NƯỚC SẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng lực thiết
kế

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết kế
hoạch năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 được duyệt Vốn tăng thu

khai thác tài sản
nước sạch bổ
sung vào kế
hoạch đầu tư

công trung hạn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh Trong đó

Ghi chú
Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/ DK

Chủ đầu tư
Số quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương
Kế hoạch vốn
giao chi tiết kỳ
này (chuẩn bị

đầu tư)

Chưa giao chi
tiếtTổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh toán
nợ xây

dựng cơ
bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

C
VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG
THU KHAI THÁC TÀI SẢN NƯỚC
SẠCH NĂM 2024

1 28.239 28.239 - - - - - - 28.239 28.239 28.239 - - 1.000 27.239

I Dự án khởi công mới 1 28.239 28.239 - - - - - - 28.239 28.239 28.239 - - 1.000 27.239

1 Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị
trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình Lộc Bình 2024-2025 28.239 28.239 28.239 28.239 28.239 1.000 27.239 Chưa hoàn thiện

thủ tục đầu tư

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng

tỉnh
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BIỂU 5

NGUỒN TĂNG THU PHÍ KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC CỬA KHẨU NĂM 2024 BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dụng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch đầu tư công
trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-

2025

Đã bố trí kế hoạch vốn các
năm 2021-2024

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Đơn vị đề xuất
chủ

trương/Chủ
đầu tư

Số quyết định
ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách

địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: ngân sách địa phương

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG
THU PHÍ KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU
VỰC CỬA KHẨU NĂM 2024

4 - - 1.450.026 306.606 1.270.307 - 1.127.020 - 1.270.307 100.000 - -

I Bảo vệ môi trường 1 30.000 29.000 25.000 - 18.000 - 25.000 2.500 - -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2024 1 30.000 29.000 25.000 - 18.000 - 25.000 2.500 - -

1 Mở rộng NC Bãi xử lý rác thải Tân Lang
(vốn DN 1 tỷ đồng) Văn Lãng 2019-2022 79 ngày

10/1/2019 30.000 29.000 25.000 18.000 25.000 2.500
Công ty

TNHH Huy
Hoàng

II Giao thông 1 1.214.514 226.262 1.164.514 - 1.038.087 - 1.164.514 96.262 - -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2024 1 1.214.514 226.262 1.164.514 - 1.038.087 - 1.164.514 96.262 - -

1 Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700
đến Km18)

TPLS;
Huyện

Cao Lộc,
Lộc Bình

13,192Km 2021-2024

 784/QĐ-
UBND ngày
12/4/2021;
873a/QĐ-

UBND ngày
27/4/2021;
289/QĐ-

UBND ngày
16/02/2022

1.214.514 226.262 1.164.514 1.038.087 - 1.164.514 96.262
Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng tỉnh

III Khu công nghiệp và Khu kinh tế 2 205.512 51.344 80.793 - 70.933 - 80.793 1.238 - -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2024 1 113.909 33.574 24.190 - 23.000 - 24.190 1.190 - -
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1 Đường giao thông Khu công nghiệp
Đồng Bành (giai đoạn 1) Chi Lăng

0,9km
đường, 01
cầu, thoát
nước, điện

2015-2017
1729/QĐ-
UBND;

31/10/2014
113.909 33.574 24.190 23.000 24.190 1.190

Ban Quản lý
khu kinh tế

cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng

Sơn

(2) Dự án chuyển tiếp 1 91.603 17.770 56.603 - 47.933 - 56.603 48 - -

1 Đường giao thông Khu công nghiệp
Đồng Bành (giai đoạn 2) Chi Lăng 1,7km 2016-2024

1233/QĐ-
UBND ngày
27/7/2016;
308a ngày
25/2/2017;
937/QĐ-

UBND ngày
19/5/2020;

16/NQ-
HĐND ngày

30/5/2024

91.603 17.770 56.603 47.933 56.603 48 UBND huyện
Chi Lăng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dụng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch đầu tư công
trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-

2025

Đã bố trí kế hoạch vốn các
năm 2021-2024

Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Đơn vị đề xuất
chủ

trương/Chủ
đầu tư

Số quyết định
ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách

địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: ngân sách địa phương

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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BIỂU 6

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CHO CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

(Kèm theo Quyết định số    2275 /QĐ-UBND  ngày  20 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi công-
hoàn thành

Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm
2020

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Nghị
quyết số 33/NQ-HDNĐ ngày 23/7/2024)

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau
điều chỉnh kỳ này

Trong đó

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Ghi chúSố quyết định
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư Phân bổ chi tiết kỳ này

Chưa phân
bổ chi tiếtTổng số (tất cả

các nguồn vốn)

Trong đó:
Ngân sách địa

phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh toán
nợ xây

dựng cơ
bản

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

Cho các dự
án, nhiệm vụ
đã phê duyệt
chủ trương

đầu tư

Bố trí thanh
toán chuẩn

bị đầu tư (dự
án giảm

danh mục)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ 5 453.894 453.694 66.854 66.854 - 324.893 107.836 - - 341.744 341.444 - - 86.268 86.268 - 35.333

A
CÁC DỰ ÁN CHƯA PHÂN BỔ
THUỘC DANH MỤC DỰ KIẾN
NGHỊ QUYẾT 33/NQ-HĐND

3 155.331 155.331 - - - 108.086 107.836 - - 112.204 112.104 - - 86.268 86.268 - 22.800

A.1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 2 123.331 123.331 - - - 97.836 97.836 - - 102.104 102.104 - - 76.268 76.268 - 22.800

III Quy hoạch 2 33.331 33.331 - - - 22.800 22.800 - - 27.068 27.068 - - 4.268 4.268 - 22.800

1

Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Lạng
Sơn đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000  (bao
gồm thành phố Lạng Sơn và huyện Cao
Lộc)

thành phố
Lạng Sơn 2024-2025 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 - 22.800

Sở Xây dựng
(chuyển từ

UBND thành
phố Lạng Sơn

sang)

Chưa phê duyệt
nhiệm vụ, điều

chỉnh cơ quan lập
theo ý kiến Bộ

Xây dựng)

2
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung
xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng
Sơn 2024-2026 1009/QĐ-TTg

ngày 19/9/2024 10.531 10.531 4.268 4.268 4.268 4.268

Ban Quản lý
Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng

- Lạng Sơn

Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt

nhiệm vụ

VI Hỗ trợ các chương trình, dự án khác 1 90.000 90.000 - - - 75.036 75.036 - - 75.036 75.036 - - 72.000 72.000 - -

1 Hỗ trợ đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho
công an xã (xây dựng trụ sở công an xã)

tỉnh Lạng
Sơn 2022-2025

4051/TTr-CAT-
PH10, 3095/CAT-
PH10, 3882/CV-

CAT-PH10

90.000 90.000 75.036 75.036 - 75.036 75.036 72.000 72.000 - - Công an tỉnh
Lạng Sơn

Tổng 90 tỷ, trong
đó 14,964 đã phân

bổ kỳ trước

- Trụ sở làm việc công an xã thuộc Công
an các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình

Cao Lộc,
Lộc Bình

10 trụ sở
(xã) 2024-2025 87/QĐ-UBND

ngày 10/7/2024 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

-
Trụ sở làm việc công an xã thuộc Công
an các huyện: Văn Lãng, Tràng Định,
Văn Quan, Bình Gia

 Văn Lãng,
Tràng Định,
Văn Quan,
Bình Gia

08  trụ sở
(xã) 2024-2025

88/QĐ-UBBND
ngày 10/7/2024;
147/QĐ-UBND
ngày 17/10/2024

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

-
Trụ sở làm việc công an xã thuộc Công
an các huyện Bắc Sơn, Văn Quan, Tràng
Định, Văn Lãng, Hữu Lũng

Bắc Sơn,
Văn Quan,

Tràng Định,
Văn Lãng,
Hữu Lũng

06  trụ sở
(xã) 2025-2026 170/QĐ-UBND

ngày 12/11/2024 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Đã thẩm định,
giảm 01 xã, Dự
kiến hoàn thành

trong tháng
11/2024

A.2 Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến
thiết 1 32.000 32.000 - - - 10.250 10.000 - - 10.100 10.000 - - 10.000 10.000 - -

I Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề
nghiệp 1 32.000 32.000 - - - 10.250 10.000 - - 10.100 10.000 - - 10.000 10.000 - -

1 Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao
Lộc Cao Lộc 2025-2027 1575/QĐ-UBND

ngày 11/9/2024 32.000 32.000 10.250 10.000 10.100 10.000 10.000 10.000

Sở Giáo dục và
Đào tạo đề xuất
CTĐT; Chủ đầu
tư: Ban QLDA

ĐTXD tỉnh
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B CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG KỲ NÀY
CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO 2 298.563 298.363 66.854 66.854 - 216.807 - - - 229.540 229.340 - - - - - 12.533

B.1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 1 283.663 283.663 66.854 66.854 - 216.807 - - - 227.340 227.340 - - - - - 10.533

I Đối ứng dự án ODA 1 283.663 283.663 66.854 66.854 - 216.807 - - - 227.340 227.340 - - - - - 10.533 - -

(2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-
2025 1 283.663 283.663 66.854 66.854 - 216.807 - - - 227.340 227.340 - - - - - 10.533 - -

1

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện
các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án
tỉnh Lạng Sơn

tỉnh LS 2016-2023 1553/QĐ-UBND
ngày 24/8/2017 283.663 283.663 66.854 66.854 216.807 216.807 227.340 227.340 10.533

Ban Quản lý
ĐTXD tỉnh; Sở

NN&PTNT

Chưa hoàn thiện
thủ tục điều chỉnh
CTĐT, chưa đủ

điều kiện bổ sung
vốn

B.2 Xổ số kiến thiết 1 14.900 14.700 - - - - - - - 2.200 2.000 - - - - - 2.000

I Y tế, dân số và gia đình 1 14.900 14.700 - - - - - - - 2.200 2.000 - - - - - 2.000

(3) Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 1 14.900 14.700 - - - - - - - 2.200 2.000 - - - - - 2.000

1
Đầu tư xây dựng điểm trường Cơ Khí,
Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng

Chi Lăng 2025-2026

169/TTr-UBND
ngày 30/10/2024
của UBND huyện

Chi Lăng

14.900 14.700 2.200 2.000 2.000 UBND huyện
Chi Lăng

Chưa hoàn thiện
thủ tục điều chỉnh
CTĐT, chưa đủ

điều kiện giao chi
tiết

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
khởi công-
hoàn thành

Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm
2020

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Nghị
quyết số 33/NQ-HDNĐ ngày 23/7/2024)

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau
điều chỉnh kỳ này

Trong đó

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Ghi chúSố quyết định
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư Phân bổ chi tiết kỳ này

Chưa phân
bổ chi tiếtTổng số (tất cả

các nguồn vốn)

Trong đó:
Ngân sách địa

phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách
địa phương

Trong đó:
Ứng trước
kế hoạch

vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: Ngân sách địa phương

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh toán
nợ xây

dựng cơ
bản

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

Cho các dự
án, nhiệm vụ
đã phê duyệt
chủ trương

đầu tư

Bố trí thanh
toán chuẩn

bị đầu tư (dự
án giảm

danh mục)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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